        
    UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI                                           
THỰC ĐƠN MÙA HÈ - TUẦN I + III - NĂM HỌC 2024-2025
(Thực hiện từ tháng 4 /2025 đến hết tháng 9/2026. Định mức: 30.000đ/trẻ/ngày)

	Thứ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ

	
	Bữa chính trưa
(10h30 – 11h30)
	Bữa phụ chiều
(14h15 -15h)
	Bữa chính trưa
(10h15 – 11h15)
	Bữa phụ chiều
(14h – 14h15)
	Bữa chính chiều
(15h00 – 15h45)

	2
	Cơm Bắc Hương
Cá hồi thịt lợn sốt ngũ liễu
Canh đậu thịt thả giá đỗ
Rau mùng tơi xào tỏi
	Bún mọc nấm hương
Sữa Vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Cá hồi thịt lợn sốt ngũ liễu
Canh đậu thịt thả giá đỗ
Rau mùng tơi xào tỏi
	Sữa Vinamilk
	Bún mọc nấm hương
Chuối tiêu

	3
	Cơm Bắc Hương
Tôm biển thịt lợn sốt cà chua
 Canh rau muống nấu thịt
Su su, cà rốt xào
Nước quýt / Dưa hấu
	Phở bò rau thơm
Sữa chua vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Tôm biển thịt lợn sốt cà chua
 Canh rau muống  nấu thịt
Su su xào cà rốt
Nước quýt / Dưa hấ
	Sữa Vinamilk
	Phở bò rau thơm
Sữa chua vinamilk

	4
	Cơm Bắc Hương
Thịt bò, thịt lợn sốt xì dầu
Canh rau cải xanh nấu ngao
Nấm đùi gà, ngô ngọt xào hành tây Chuối tiêu/ Đu đủ
	Chè đỗ đen hạt sen
Sữa Vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Thịt bò, thịt lợn sốt xì dầu
Canh rau cải xanh nấu ngao
Nấm đùi gà, ngô ngọt xào hành tây Chuối tiêu/ Đu đủ
	Sữa Vinamilk
	Cơm nát
Thịt, đậu sốt cà chua
Canh Bầu/ Bí xanh nấu thịt

	5
	Cơm Bắc Hương
Thịt gà, thịt lợn sốt nấm
Canh sườn nấu chua
Rau muống/ Rau lang xào tỏi
Dưa hấu
	Cháo tôm pho mai Bí đỏ
Sữa chua uống Probi 
	Cơm Bắc Hương
Thịt gà, thịt lợn sốt nấm
Canh sườn nấu chua
Rau muốn/ Rau lang xào tỏi
Dưa hấu
	Sữa Vinamilk
	Cháo tôm pho mai Bí đỏ
Sữa chua uống Probi

	6
	Cơm Bắc Hương
Trứng cút thịt lợn kho tầu
Bầu/ Bí xanh nấu tôm đồng
Mùng tơi xào tỏi
Thanh long đỏ
	Mỳ bò rau cải
Sữa Vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Trứng cút thịt lợn kho tầu
Bầu/ Bí xanh nấu tôm đồng
Mùng tơi  xào tỏi
Thanh long đỏ
	Sữa Vinamilk
	Cơm nát
Thịt lợn sốt cà chua
Canh cải xanh nấu thịt

	7
	Cơm Bắc Hương
Đậu phụ, thịt lợn sốt cà chua
 Canh rau cải nấu ngao
Giá xào thịt
	Cháo sườn đỗ xanh, hạt sen
Dưa hấu
	Cơm Bắc Hương
Đậu phụ, thịt lợn sốt cà chua
 Canh rau cải nấu ngao
Giá xào thịt
	Sữa Vinamilk
	Cháo sườn đỗ xanh, hạt sen
Dưa hấu


      
    UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI                                           
THỰC ĐƠN MÙA HÈ - TUẦN II + IV - NĂM HỌC 2024-2025
(Thực hiện từ tháng 4/2025 đến hết tháng 9/2026. Định mức: 30.000đ/trẻ/ngày)
	Thứ
	MẪU GIÁO
	NHÀ TRẺ

	
	Bữa chính trưa
(10h30 – 11h30)
	Bữa phụ chiều
(14h15- 15h)
	Bữa chính trưa
(10h15 – 11h15)
	Bữa phụ chiều
(14h -14h15)
	Bữa chính chiều
(15h00 – 15h45)

	2
	Cơm Bắc Hương
Cá hồi, thịt lợn sốt chanh leo
 Canh sườn nấu chua
Rau muống/ Rau lang xào tỏi 
	Cháo hầm chim câu
 hạt sen
Sữa Vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Cá hồi, thịt lợn sốt chanh leo
 Canh sườn nấu chua
Rau muống/ Rau lang  xào tỏi
	Sữa Vinamilk
	
Cháo hầm chim câu
 hạt sen

	3
	Cơm Bắc Hương
Thịt bò, thịt lợn sốt cà chua
Canh rau cải nấu ngao 
Giá đỗ xào
Thanh Long
	Chè đỗ xanh  hạt sen
Sữa chua vinamilk

 
	Cơm Bắc Hương
Thịt bò, thịt lợn sốt cà chua
Canh rau cải nấu ngao
Giá đỗ xào
Thanh Long 
	Sữa Vinamilk
	Cơm nát
Trứng đúc thịt nấm hương
Canh rau muống nấu thịt.
Sữa chua vinamilk



	4
	Cơm Bắc Hương
Trứng đúc thịt nấm hương
 Canh rau muống  nấu thịt
Ngô ngọt cà rốt xào
Dưa hấu
	Miến lươn
Sữa bột vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Trứng đúc thịt nấm hương
 Canh rau muống nấu thịt
Ngô ngọt xào cà rốt
Dưa hấu
	Sữa Vinamilk
	Miến lươn
Chuối tiêu

	5
	Cơm Bắc Hương
Đậu phụ tươi sốt thịt cà chua
 Canh mùng tơi, mướp nấu tôm đồng
Su su, cà rốt xào
[bookmark: _GoBack]Nước quýt
	Phở gà rau thơm
Sữa chua uống probi
	Cơm Bắc Hương
Đậu phụ tươi sốt thịt cà chua
Canh mùng tơi, mướp nấu tôm đồng
Su su xào cà rốt
 Sữa chua uống probi
	Sữa Vinamilk
	Phở gà rau thơm
Sữa chua uống probi

	6
	Cơm Bắc Hương
Tôm thịt sốt cà chua. 
 Canh sườn nấu chua
Rau mùng tơi  xào tỏi
Chuối tiêu/ Đu đủ
	Mỳ bò rau cải
Sữa Vinamilk
	Cơm Bắc Hương
Tôm thịt sốt cà chua. 
 Canh sườn nấu chua
Rau mùng tơi xào tỏi
Chuối tiêu/ Đu đủ
	Sữa Vinamilk
	Cơm nát
 Đậu, thịt  lợn sốt cà chua
 Canh rau cải xanh nấu thịt

	7
	Cơm Bắc Hương
Thịt lợn kho tàu nước cốt dừa
 Canh cải xanh nấu thịt
Giá đỗ xào
	Cháo ngao đỗ xanh
Dưa hấu
	Cơm Bắc Hương
Thịt lợn kho tàu nước cốt dừa
 Canh cải xanh nấu thịt
Giá đỗ xào
	Sữa Vinamilk
	Cháo ngao đỗ xanh
Dưa hấu



